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Lưu ý: I. Trắc nghiệm (70%)
[bookmark: _Hlk53561549]- Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.
- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng).
- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai.
- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
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	Vận dụng
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	A.  TRÁI ĐẤT









	
A.1 . Trái đất, thuyết kiến tạo mảng 
	Nhận biết:
- Trình bày nguồn gốc hình thành và đặc điểm vỏ Trái Đất, vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất.
- Thông hiểu
– Hiểu và nhận xét khái quát về thuyết kiến tạo mảng.
- Xác định vị trí các vùng núi trẻ trên bản đồ thế giới.
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 A.2. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất.
	Nhận biết
– Biết được các hệ quả các chuyển động chính của trái đất 
Thông hiểu
-  Hiểu được giờ địa phương và giờ quốc tế.
-  Hiểu vì sao có ngày lịch khác nhau khi đi qua kinh tuyến đổi ngày.
Vận dụng
– Tính toán được múi giờ của các địa phương trên thế giới
	3
	2
	1*
	


5




	2
	B. THẠCH QUYẺN
	B1.Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến đị hình bề mặt trái đất.
	Nhận biết:
- Trình bày được khái niệm về Thạch quyển.
– Phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất.
Thông hiểu
- Giải thích được nguyên nhân của nội lực và tác động của nó tới việc hình thành bề mặt địa hình trên Trái Đất.
Vận dụng
–Nhận xét và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất núi lửa trên Trái Đất.
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	B 2. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất.
	Nhận biết:
– Trình bày được khái niệm, nguyên nhân của ngoại lực và tác động của ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
Thông hiểu
- Hiểu được tác động của ngoại lực đến địa hình thông qua các quá trình phong hoá, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ.
Vận dụng :
-Liên hệ các quá trình phong hoá tạo nên địa hình nước ta..
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	C. KHÍ QUYỂN
	C. Khí quyển, nhiệt độ không khí.
	Nhận biết : 
-  Nêu khái niệm khí quyển, vai trò, cấu trúc của khí quyển và thành phần của khí quyển.
-  Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí, lục địa hay đại dương.
 Thông hiểu:
- Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vĩ độ, lục địa, đại dương, độ cao địa hình.
-Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, biểu đồ.
Vận dụng : Tính được nhiệt độ thay đổi theo độ cao địa hình
- Giải thích được một số hiện tượng về thời tiết và khí hậu đang diễn ra ở địa phương em
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	Số lệnh hỏi
	
	16
	12
	1
	29

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	30%
	100%


Lưu ý:
 I. Trắc nghiệm gồm 3 phần như sau:
- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng).
- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai.
- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
- Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.
          II. Tự luận: Bài tập tính múi giờ của các địa phương trên thế giới hoặc bài tập tính thay đổi nhiệt độ theo độ cao địa hình (*)

